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QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3
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5.03.06.110.016/03/2000TườngNguyễn Khánh04631810421

5.94.07.210.022/03/2001AnhĐào Nhựt04631910012

5.95.06.110.014/05/2001BảoChâu Nguyễn Quốc04631910023

5.66.04.87.002/10/2001BửuVõ Hoàng04631910034

7.88.07.010.002/11/2000DươngTrần Minh04631910055

5.46.05.81.006/09/2000DươngTrần Thái04631910066

6.45.07.110.001/01/2001ĐăngTrần Nguyễn Hải04631910077

5.35.05.37.008/07/2001ĐặngCao Tấn04631910088

6.56.07.16.006/03/2000HiệpTrần Đại04631910119

8.48.08.510.016/07/2000LiênVõ046319101610

5.86.05.37.015/08/2001LộcNguyễn Tấn046319101711

5.04.04.910.006/09/2001NamNguyễn Đình046319101812

4.94.05.09.010/10/2001NamVũ Thành046319101913

5.24.05.610.018/07/2001NghĩaNguyễn Hữu046319102014

7.07.07.17.006/12/2001NghĩaNguyễn Trọng046319102115

6.65.07.610.027/10/2001NgọcNguyễn Hồ Trọng046319102216

4.13.04.110.015/05/2001PhúVõ Văn046319102417

4.84.05.37.001/02/2001QuiNguyễn Văn046319102618

6.37.04.510.004/11/2001TháiĐoàn Văn046319102719

6.35.07.110.004/07/2001ThắngThái Thiện046319102920

9.810.09.610.018/01/1999TiếnLý Phụng046319103121

5.58.03.60.002/11/2001TiếnNguyễn Công046319103222

6.14.07.810.027/04/2001TínNguyễn Đức046319103323

6.95.08.410.010/01/2001ToànTrần Anh046319103424

5.64.06.510.016/01/2001TruyểnPhùng Ngọc046319103725

7.88.07.010.014/11/2000TrườngNguyễn Minh046319103826

3.83.04.36.017/03/2001TuấnNguyễn Minh046319103927

HG-CÐNCGKL17A-
QTDN6.87.06.57.025/12/97TúTrần Minh046116109128

HG-CÐNHÀN16-
QTDN7.27.06.610.022/03/98ThànhNguyễn Văn046316104629

HG-CÐNĐCN18D-
QTSX6.47.04.610.027/08/2000ĐạtTrần Quốc046618130130

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 13 tháng 01 năm 2021

0(0%)4(13.3%)11(36.7%)9(30%)4(13.3%)1(3.3%)1(3.3%)30(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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